
Trần Thị Thúy Huyền SĐT 0777118992

Đậu Thị Huỳnh Trang SĐT 0365058493

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K4.221 Trần Hoàng Bảo An 18/09/2017 0936749498 0909839989

2 K6.178 Lý Ngọc Khánh Ân x 13/11/2017 0938882606 0909592606

3 K6.179 Lê Phước Ân 06/09/2017 0812499515 0912662660

4 K4.158 Phạm Phương Anh x 28/07/2017 0972648919 0984616929

5 K4.243 Phạm Lê Nhã Anh x 26/08/2017 0932164641 0902845588

6 K5.011 Nguyễn Thọ Hoàng Anh 10/01/2017 0985198578 0976383989

7 K5.078 Đặng Hoài Anh x 21/06/2017 0327316667 0

8 K6.180 Lưu Hồng Anh x 12/01/2017 0982826565 0987520844

9 K4.235 Nguyễn Bảo Châu x 28/06/2017 0916659156 0378859280

10 K4.090 Trần Quang Đại 18/04/2017 0909935010 0934947430

11 K5.245 Lê Chấn Đam 08/11/2017 0969360563 0937199186

12 K3.014 Phạm Đỗ Ngọc Duyên x 19/07/2017 0907148639 0913124381

13 K5.137 Đoàn Lạc Gia 02/10/2017 0362777795 0867189257

14 K4.100 Nguyễn Trung Hiếu 26/12/2017 0938672015 0907591909

15 K6.181 Lê Đình Khải 24/05/2017 0937358534 0937576675

16 K6.182 Hồ Minh Khang 06/04/2017 0973973985 0986592727

17 K5.130 Nguyễn Đắc Anh Khoa 10/08/2017 0919057981 0915320259

18 K5.180 Nguyễn Minh Khôi 20/12/2017 0775234679 0907883340

19 K4.266 Hồ Đức Khương 31/10/2017 0979707805 0983518019

20 K6.183 Lê Đình Khương 24/05/2017 0937358534 0937576675

21 K3.025 Đinh Thị Thùy Lâm x 07/07/2017 0906328608 0985255665

22 K5.141 Mã Văn Tấn Lộc 27/04/2017 0703142076 0795949659

23 K6.184 Nguyễn Nhật Minh 10/09/2017 0932645183 0918153168

24 K5.164 Đinh Lê Huyền My x 02/08/2017 0973103243 0974184705

25 K5.129 Trương Nhật Nam 03/05/2017 0979789139 0909305058

26 K3.027 Mai Phương Bảo Ngọc x 03/01/2017 0906711331 0964970788

27 K6.185 Trần Nguyễn Bảo Ngọc x 02/11/2017 0933991933 0933833338

28 K5.162 Nguyễn Trọng Nhân 07/01/2017 0937270988 0937988112

29 K5.158 Cao Trần Ý Nhi x 13/03/2017 0985898530 0

30 K6.186 Ngô Ngọc Gia Nhi x 08/07/2017 0934820714 0966026679

31 K5.160 Phạm Bùi An Nhiên x 19/04/2017 0903502176 0902542496

32 K6.187 Hồ Ngọc Tịnh Nhiên x 21/12/2017 0903703744 0908531886

33 K3.030 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 21/04/2017 0397669782 0907688613

34 K6.188 Nguyễn Gia Phát 16/09/2017 0 0765702703

35 K4.099 Bùi Xuân Phúc 04/10/2017 0938622979 0903023331

36 K4.093 Cao Ngọc Sáng x 26/02/2017 0914472669 0943655557

37 K3.387 Nguyễn Ngọc Phương Thanh x 31/03/2017 0977169559 0977201209

38 K6.189 Vương Ngọc Anh Thư x 10/06/2017 0937840088 0938655476

39 K3.017 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm x 04/12/2017 0364325904 0

40 K5.169 Trần Nguyễn Mai Trâm x 26/09/2017 0935135953 0933707698

41 K6.190 Liêu Hy Bảo Trân x 09/12/2017 0967877507 0909945422

42 K3.042 Nguyễn Trần Thanh Trúc x 09/07/2017 0378022877 0334455910

43 K4.126 Nguyễn Trần Thanh Tú 15/07/2017 0395159896 0

44 K4.028 Thân Ngọc Phương Vy x 23/11/2017 0375758944 0388937652

45 K6.191 Bùi Lê Kim Xuyến x 14/03/2017 0356457810 0901249864
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